
HUYỆN KRÔNG BÔNG

Ngoài 

nước

Ngân sách cấp 

huyện
Khác

Ngoài 

nước

Ngân 

sách cấp 

huyện

Khác
Ngoài 

nước

Ngân sách 

cấp huyện
Khác

Ngoài 

nước

Ngân sách 

cấp huyện
Khác

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TỔNG SỐ 247.955 92.660 118.234 34.884 66.650 37.600

A

Nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân 

sách cấp huyện thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng trường 

học đạt chuẩn quốc gia và xây dựng trường học mầm 

non

21.400 21.400 6.412 6.412 10.600 10.600

I Xây dựng trường học chuẩn quốc gia 17.400 17.400 5.866 5.866 8.900 8.900

Dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đến 

31/12/2022
3.000 3.000 1.656 1.656 1.100 1.100

1 Trường THCS Ea Trul; Hạng mục: 3 phòng học bộ môn Xã Ea Trul
5/2022-

11/2022

3839/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2021
1.400 1.400 770 770 500 500

2
Trường mẫu giáo Hoạ Mi; Hạng mục: Nhà hiệu bộ, phòng 

giáo dục thể chất
Xã Hòa Lễ

5/2022-

11/2022

3837/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2021
1.600 1.600 886 886 600 600

Chuyển tiếp 7.600 7.600 4.210 4.210 3.000 3.000

3
Trường tiểu học Dang Kang I; Hạng mục: Nhà lớp học 06 

phòng 2 tầng
Xã Dang Kang

2022-

2023

1923/QĐ-UBND 

ngày 04/4/2022
3.800 3.800 2.105 2.105 1.500 1.500

4
Trường tiểu học Yang Mao; Hạng mục: Nhà lớp học 06 

phòng 2 tầng
Xã Yang Mao

2022-

2023

1924/QĐ-UBND 

ngày 04/4/2022
3.800 3.800 2.105 2.105 1.500 1.500

Khởi công mới 2.700 2.700 0 0 4.800 4.800

5
Trường mẫu giáo Măng Non; Hạng mục: Khối phòng giáo 

dục thể chất, hành chính 04 phòng 2 tầng
Xã Khuê Ngọc Điền

2023-

2024

27/NQ-HĐND ngày 

19/8/2021
2.700 2.700 0 0 1.900 1.900

Thông báo sau do chưa đủ thủ tục đầu tư 4.100 4.100 0 0 1.900 1.900

6
Trường THCS Yang Mao; Hạng mục: Nhà lớp học 02 

phòng, phòng thư viện
Xã Yang Mao

2023-

2024

27/NQ-HĐND ngày 

19/8/2021
1.400 1.400 0 0 1.000 1.000

7
Trường THCS Quang Trung; Hạng mục: Nhà lớp học 04 

phòng 2 tầng
Xã Khuê Ngọc Điền

2023-

2024

27/NQ-HĐND ngày 

19/8/2021
2.700 2.700 546 546 1.700 1.700

II Xây dựng trường học mầm non 4.000 4.000 546 546 1.700 1.700

Dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đến 

31/12/2022
1.150 1.150 546 546 500 500

1
Trường mẫu giáo Cư Drăm; Hạng mục: Nhà hiệu bộ, cổng 

tường rào
Xã Cư Drăm

2/2022-

8/2022

3843/QĐ-UBND, 

ngày 29/12/2021
1.150 1.150 546 546 500 500

Thông báo sau do chưa đủ thủ tục đầu tư 2.850 2.850 0 0 1.200 1.200

2
Trường mẫu giáo Yang Reh; Hạng mục: Nhà lớp học 04 

phòng 2 tầng
Xã Yang Reh

2023-

2024

27/NQ-HĐND ngày 

19/8/2021
2.850 2.850 0 0 1.200 1.200

B NGUỒN NGÂN SÁCH HUYỆN 91.619 71.260 28.472 28.472 27.000 27.000

I Lĩnh vực giáo dục 21.836 21.836 11.672 11.672 6.560 6.560

Dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đến 

31/12/2022
7.345 7.345 5.972 5.972 805 805

1
Trường tiểu học Yang Hăn; Hạng mục: Nhà lớp học 08

phòng 2 tầng
Xã Cư Drăm

7/2021-

6/2022

03/QĐ-UBND ngày 

06/01/2021
4.850 4.850 3.682 3.682 600 600

2
Trường tiểu học Yang Reh; Hạng mục: Nhà lớp học 04

phòng 2 tầng
Xã Yang Reh

8/2021-

3/2022

5839/QĐ-UBND 

26/9/2022
2.495 2.495 2.290 2.290 205 205

Chuyển tiếp 12.200 12.200 5.700 5.700 4.100 4.100

3 Trường TH Cẩm Phong: Nhà lớp học 08 phòng 2 tầng Xã Hòa Phong
6/2022-

4/2023

12/QĐ-UBND ngày 

04/01/2022
5.200 5.200 2.600 2.600 1.600 1.600

4
Trường THCS Yang Hăn; HM: Nhà lớp học 08 phòng 2

tầng, nhà vệ sinh học sinh, cổng hàng rào
Xã Cư Drăm

2022-

2023

6075/QĐ-UBND 

ngày 05/10/2022
7.000 7.000 3.100 3.100 2.500 2.500

Thông báo sau do chưa đủ thủ tục đầu tư 2.290 2.290 0 0 1.655 1.655

5
Trường mẫu giáo Yang Reh; Hạng mục: Cổng, tường rào,

bếp ăn, giếng khoan
Xã Yang Reh

2023-

2024

07/NQ-HĐND ngày 

20/7/2022
2.000 2.000 0 0 1.365 1.365

6
Gói thầu thiết bị công trình: Trường tiểu học Dang Kang I

và Trường tiểu học Yang Mao

Xã Dang Kang và xã 

Yang Mao
2023

07/NQ-HĐND ngày 

20/7/2022
290 290 0 0 290 290

STT Danh mục dự án
Địa điểm xây 

dựng

Năng lực 

thiết kế

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành

ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 92/CK-NSNN

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày    tháng     năm 2023 của UBND huyện Krông Bông)

Đơn vị: Triệu đồng

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Quyết định đầu tư

Giá trị khối lượng thực hiện từ 

khởi công đến 31/12/2022
Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022 Kế hoạch vốn năm 2023
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Trang 1
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năm ban hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng 

số

Chia theo nguồn vốn

II Lĩnh vực giao thông 12.700 12.700 2.800 2.800 6.400 6.400

Dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đến 

31/12/2022
2.200 2.200 1.200 1.200 800 800

1
Đường giao thông vào thao trường huấn luyện của Bộ chỉ 

huy quân sự tỉnh Đắk Lắk tại xã Hòa Sơn
Xã Hòa Sơn

4/2022-

12/2022

15/QĐ-UBND, ngày 

04/01/2022
2.200 2.200 1.200 1.200 800 800

Chuyển tiếp 3.000 3.000 1.600 1.600 1.100 1.100

2
Đường Nam Cao thị trấn Krông Kmar (từ ngã tư Nam Cao - 

Hồ Xuân Hương đến giáp đường 30/4)
Thị trấn Krông Kmar

2022-

2023

65/QĐ-DA ngày 

14/3/2022
3.000 3.000 1.600 1.600 1.100 1.100

Thông báo sau do chưa đủ thủ tục đầu tư 7.500 7.500 0 0 4.500 4.500

3

Nối dài các tuyến đường Đinh Núp, đường Điện Biên Phủ, 

đường Lê Lai, đường Lạc Long Quân (Cây đa), Lê Quý 

Đôn xuống đường Bờ Kè

Thị trấn Krông Kmar
2023-

2025

07/NQ-HĐND ngày 

20/7/2022
7.500 7.500 0 0 4.500 4.500

III Lĩnh vực Thủy lợi 15.906 15.906 10.000 10.000 3.650 3.650

Dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đến 

31/12/2022
8.906 8.906 7.000 0 7.000 0 1.050 0 1.050

1 Trạm bơm Bàu Cấm, xã Cư Kty, huyện Krông Bông Xã Cư Kty
7/2021-

12/2022

08/QĐ-UBND ngày 

06/01/2021
5.906 5.906 5.200 5.200 150 150

2
Kiên cố hóa kênh mương Trạm bơm Bàu Lác và Trạm bơm 

Thôn 7, xã Cư Kty, huyện Krông Bông
Xã Cư Kty

6/2022-

12/2022

05/QĐ-UBND ngày 

04/01/2022
3.000 3.000 1.800 1.800 900 900

Chuyển tiếp 7.000 7.000 3.000 3.000 2.600 2.600

3
Trạm bơm cánh đồng Kỳ Vinh, xã Khuê Ngọc Điền, huyện 

Krông Bông
Xã Khuê Ngọc Điền

7/2022-

6/2023

04/QĐ-UBND ngày 

04/01/2022
7.000 7.000 3.000 3.000 2.600 2.600

V Lĩnh vực kiến thiết thị chính 6.330 6.330 0 0 4.290 4.290

Thông báo sau do chưa đủ thủ tục đầu tư 6.330 6.330 0 0 0 0 4.290 0 4.290

1 Vỉa hè đường Hai Bà Trưng, thị trấn Krông Kmar Thị trấn Krông Kmar
2023-

2024

07/NQ-HĐND ngày 

20/7/2022
2.350 2.350 0 0 1.400 1.400

2
Tiểu hoa viên trước Nghĩa trang liệt sĩ, thị trấn Krông 

Kmar, huyện Krông Bông
Thị trấn Krông Kmar 2023

07/NQ-HĐND ngày 

20/7/2022
980 980 0 0 890 890

3
Nút giao đường Nguyễn Tất Thành- Nguyễn Huệ, thị trấn 

Krông Kmar
Thị trấn Krông Kmar

2023-

2024

07/NQ-HĐND ngày 

20/7/2022
3.000 3.000 0 0 2.000 2.000

VI Lĩnh vực môi trường 8.490 8.490 4.000 4.000 2.850 2.850

Chuyển tiếp 8.490 8.490 4.000 4.000 2.850 2.850

1

Đầu tư xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị xử lý rác thải; 

Hạng mục: San nền, đường giao thông, nhà máy, thiết bị và 

hạ tầng kỹ thuật

Xã Ea Trul
2022-

2024

1961/QĐ-UBND 

ngày 07/4/2022
8.490 8.490 4.000 4.000 2.850 2.850

VII
Ngân sách huyện bố trí đối ứng nguồn tài trợ, vốn 

NSTW và ngân sách Tỉnh
25.257 4.898 0 0 0 0 2.150 0 2.150

1 Lĩnh vực giao thông 22.600 4.100 0 0 1.400 1.400

Dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đến 

31/12/2022
22.600 4.100 0 0 0 0 1.400 0 1.400

1
Đường giao thông liên xã Hoà Tân đi xã Ea Trul, huyện

Krông Bông

Xã Hòa Tân, xã Ea 

Trul

9/2021-

9/2022

1910/QĐ-UBND 

ngày 20/7/2021
10.000 2.000 0 0 600 600

2
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ xã Hoà Thành,

huyện Krông Bông đi xã Ea Hu, huyện Cư Kuin
Xã Hòa Thành

9/2021-

9/2022

1911/QĐ-UBND 

ngày 20/7/2021
12.600 2.100 0 0 800 800

2 Lĩnh vực Quốc phòng, an ninh 2.657 798 0 0 750 750

Dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đến 

31/12/2022
2.657 798 0 0 750 750

1
Nhà làm việc Công an xã Cư Kty thuộc Công an huyện 

Krông Bông
Xã Cư Kty 2022

4119/QĐ-CAT-PHT 

ngày 28/12/2020
869 261 0 0 250 250

2
Nhà làm việc Công an xã Yang Reh thuộc Công an huyện 

Krông Bông
Xã Yang Reh 2022

4117/QĐ-CAT-PHT 

ngày 28/12/2020
859 258 0 0 250 250

3
Nhà làm việc Công an xã Yang Mao thuộc Công an huyện 

Krông Bông
Xã Yang Mao 2022

4118/QĐ-CAT-PHT 

ngày 28/12/2020
929 279 0 0 250 250

VIII
Chuyển vốn Ngân hàng chính sách huyện cho vay hộ 

nghèo
1.100 1.100 0 0 1.100 1.100

C Danh mục dự án giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển để 

thực hiện CTMTQG xây dựng NTM từ nguồn ngân sách 

Tỉnh bổ sung có mục tiêu cho huyện 42.502 22.150 15.350
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1

Đường giao thông liên xã Hoà Sơn đi xã Ea Trul, 

huyện Krông Bông

Xã Hòa Sơn và xã 

Ea Trul

2021-

2023

761/QĐ-UBND, ngày 

25/3/2021; 1908/QĐ-

UBND, ngày 

20/7/2021

8.753

4.800 3.200

2

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ xã Hòa Thành, 

huyện Krông Bông đi xã Ea Hu, huyện Cư Kuin
Xã Hòa Thành

2021-

2023

760/QĐ-UBND, ngày 

25/3/2021; 1911/QĐ-

UBND, ngày 

20/7/2021

12.600

6.520 3.980

3

Cấp nước sinh hoạt xã Ea Trul, huyện Krông Bông Xã Ea Trul
2021-

2023

764/QĐ-UBND, ngày 

25/3/2021; 1912/QĐ-

UBND, ngày 

20/7/2021

12.551

6.510 4.490

4

Cấp nước sinh hoạt tập trung tại 4 thôn Ea Uôl, Ea 

Lang, Cư Rang và Cư Tê, xã Cư Pui, huyện Krông 

Bông

Xã Cư Pui
2021-

2023

763/QĐ-UBND, ngày 

25/3/2021; 1909/QĐ-

UBND, ngày 

20/7/2021

8.598

4.320 3.680

D

Danh mục các dự án đầu tư thực hiện thuộc dự án 

2 và dự án 4 của chương trình MTQG phát triển 

KTT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi 

92.434 61.200 13.700

I DỰ ÁN 2 28.700 14.100 6.000

1
Dự án Ổn định, sắp xếp dân cư tại chỗ cho đồng bào dân 

tộc thiểu số buôn Tliêr, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông 

Xã Hòa Phong, 

huyện Krông Bông
2022-

2024

01/QĐ-UBND, 

ngày 03/1/2022 28.700 14.100 6.000

II DỰ ÁN 4
63.734 47.100 7.700

1 Đường giao thông nội vùng thôn Noh Prông, xã Hòa Phong
Thôn Noh Prông, xã 

Hòa Phong

2022-

2024

01/QĐ-UBND, 

ngày 03/1/2022 1.500 1.200 150

2 Đường giao thông nội vùng thôn Ea Khiêm, xã Hòa Phong
Thôn Ea Khiêm, xã 

Hòa Phong

2022-

2024

01/QĐ-UBND, 

ngày 03/1/2022 4.300 3.800 0

3

Trường mẫu giáo Hòa Phong; hạng mục: Nhà lớp học 06 

phòng, nhà hiệu bộ, khu bếp ăn, cổng tường rào, sân bê 

tông

Xã Hòa Phong 2022-

2024

01/QĐ-UBND, 

ngày 03/1/2022 9.500 5.500 3.050

4 Kênh Cư Phiăng xã Hòa Phong
Buôn Cư Phiang, xã 

Hòa Phong

2022-

2024

01/QĐ-UBND, 

ngày 03/1/2022 1.500 1.300 0

5

Đường giao thông liên buôn (Buôn Blăk đi buôn Đắk Tuôr, 

thôn Dhung Knung đi buôn Bhung, buôn Khanh đi buôn 

Khóa), xã Cư Pui

Buôn Blắk, buôn 

Đắk Tuôr, Buôn 

Khanh, buôn Khóa, 

xã Cư Pui

2022-

2024

01/QĐ-UBND, 

ngày 03/1/2022 3.450 3.000 100

6

Đường giao thông liên xã từ thôn Ea Bar, xã Cư Pui đi 

buôn Tơng Rang B, xã Cư Drăm (Từ nhà ông Lý Triệu 

Long đi nhà ông Sùng Seo Hồ)

Thôn Ea Bar, xã Cư 

Pui
2022-

2024

01/QĐ-UBND, 

ngày 03/1/2022 7.000 4.200 750

7
Trường tiểu học Cư Pui II (Thôn Ea Lang); Hạng mục: Nhà 

lớp học 4 phòng 2 tầng 

Thôn Ea Lang, xã 

Cư Pui

2022-

2024

01/QĐ-UBND, 

ngày 03/1/2022 3.200 2.700 200

8
Đường giao thông liên thôn từ buôn Cư Ênun B và buôn

Cư Păm đi cánh đồng sản xuất phía Đông xã Dang Kang

Buôn Cư Ênun B, 

buôn Cư Păm, xã 

Dang Kang

2022-

2024

01/QĐ-UBND, 

ngày 03/1/2022 9.984 6.500 1.300

9
Trường THCS Dang Kang: Hạng mục: Nhà lớp học 4 

phòng 2 tầng 

Buôn Cư Ênun A, 

xã Dang Kang

2022-

2024

01/QĐ-UBND, 

ngày 03/1/2022 3.200 2.800 100

10 Đường giao thông vào khu sản xuất buôn Plum, xã Ea Trul
Buôn Plum, Xã Ea 

Trul

2022-

2024

01/QĐ-UBND, 

ngày 03/1/2022 2.000 1.600 200

11
Trường tiểu học Ea Trul: Hạng mục: Nhà lớp học 4 phòng 2 

tầng

Buôn Băng Kung, 

xã Ea Trul

2022-

2024

01/QĐ-UBND, 

ngày 03/1/2022 3.200 2.600 300

12
Đường giao thông nông thôn buôn Ja, xã Hòa Sơn (dọc 

theo tuyến kênh N3)

Buôn Ja, xã Hòa 

Sơn

2022-

2024

01/QĐ-UBND, 

ngày 03/1/2022 3.000 2.500 200

13
Đường giao thông vào khu sản xuất cánh đồng buôn Cư 

Mil và cánh đồng Công Trường xã Ea Trul

Buôn Cư Mil, xã Ea 

Trul

2022-

2024

01/QĐ-UBND, 

ngày 03/1/2022 6.200 4.800 800

14
Trường THCS Yang Hanh; hạng mục: Nhà lớp học 04 

phòng 2 tầng

Thôn Ea Luêh, xã 

Cư Drăm

2022-

2024

01/QĐ-UBND, 

ngày 03/1/2022 3.200 2.600 300

15
Nâng cấp kênh mương thủy lợi đầu nguồn Ea Tung, buôn 

Hằng Năm, xã Yang Mao

Buôn Hằng Năm, xã 

Yang Mao

2022-

2024

01/QĐ-UBND, 

ngày 03/1/2022 2.500 2.000 250

Trang 3
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